
STT TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ
THỜI GIAN HOẠT 

ĐỘNG
HÌNH THỨC BÁN 

HÀNG
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

I

1 Siêu thị Co.op mart Vĩnh Long
Số 26, đường 3/2, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Từ 7h30 đến 21h các 
ngày

- Điện thoại: 1800577747
- Zalo/Viber: 0912858679
- App: Saigon Co.op

1. Giao hàng miễn phí:
+ Hóa đơn từ 200 ngàn đồng trở lên: 
Khoảng cách phục vụ dưới 6 km.
+ Hóa đơn từ 500 ngàn đồng trở lên: 
Khoảng cách phục vụ từ 6 km đến 
dưới 10 km.
+ Hóa đơn từ 2 triệu trở lên: Khoảng 
cách phục vụ tử 10 km đến dưới 15 km
2. Giao hàng có thu phí:
+ Hóa đơn từ 2,5 triệu đồng trở lên: 
Khoảng cách phục vụ từ 15 km đến 
dưới 25 km.
+ Hóa đơn từ 4 triệu đồng trở lên: 
Khoảng cách phục vụ từ 25 km đến 
dưới 35 km.
+ Hóa đơn từ 5 triệu đồng trở lên: 
Khoảng cách phục vụ từ 35 km đến 
dưới 40 km.
Ghi chú: Khu vực tuyến huyện, tập 
trung giao hàng 15 giờ mỗi ngày. Đối 
với hàng đông lạnh, thực phẩm tươi 
sống, chế biến, nấu chín, đề nghị 
khách hàng mang về trước.

DANH SÁCH CÁC SIÊU THỊ, CỬA HÀNG TIỆN ÍCH BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN, 
BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

THÀNH PHỐ VĨNH LONG



2 Siêu thị Vinmart Vĩnh Long

Lầu L2-09 Trung tâm Thương mại 
Plaza Vĩnh Long, số 55 đường 
Phạm Thái Bường, Phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Các ngày trong tuần: 
từ 7h đến 21h
Thứ 7, chủ nhật: Từ 
7h đến 21h30

Điện thoại: 0342206469

Giao hàng miễn phí hóa đơn từ 200 
ngàn đồng trở lên trong bán kính 5km, 
từ km thứ 6 phụ thu thêm 5.000 
đồng/km. Thời gian giao hàng từ 1-3 
giờ sau khi nhận đơn hàng.

3
Cửa hàng Vinmart+ đường 2 
tháng 9

Số 68, đường 2 tháng 9, phường 
1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 6h đến 22h Điện thoại: 0983592239

4
Cửa hàng Vinmart+ Phạm Thái 
Bường

Số 33/15D, đường Phạm Thái 
Bường, phường 4, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h đến 22h Điện thoại: 0939055440

5 Cửa hàng Vinmart+ Mậu Thân
Số 01, đường Mậu Thân, phường 
3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 6h đến 22h Điện thoại: 0936240293

6 Cửa hàng Vinmart+ Lê Văn Tám
Số 27A, đường Lê Văn Tám, 
phường 1, thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h đến 22h Điện thoại: 0849757575

7 Cửa hàng Vinmart+ Nguyễn Huệ
Số 86, đường Nguyễn Huệ, 
phường 2, thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h đến 22h Điện thoại: 0796879029

8
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Phó 
Cơ Điều

Số 64/7H, đường Phó Cơ Điều, 
phường 4, thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h30
- Điện thoại: 0901024848
- Website: 
bachhoaxanh.com

9
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Khóm 
3 (chợ Phường 3)

Số 54/2, đường Mậu Thân, khóm 
3, phường 3, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h30
- Điện thoại: 0329993448
- Website: 
bachhoaxanh.com

10
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tân 
Quới Đông (Chợ Trường An)

Số 145, ấp Tân Quới Đông, xã 
Trường An, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h30
- Điện thoại: 0779910893
- Website: 
bachhoaxanh.com

Giao hàng miễn phí hóa đơn từ 300 
ngàn đồng nội ô thành phố Vĩnh 
Long. Thời gian giao hàng từ 1-3 giờ 
sau khi nhận đơn hàng.

- Đặt hàng qua điện thoại: Với hóa 
đơn  từ 200 ngàn đồng trở lên được 
giao miễn phí trong bán kính 5km. 
- Đặt hàng trên website có tính phí 
giao hàng.
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.



11
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đinh 
Tiên Hoàng

Số 42, đường Đinh Tiên Hoàng, 
phường 8, thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long 

Từ 6h30 đến 21h30
Điện thoại: 0359430531
- Website: 
bachhoaxanh.com

12
Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
đường 2/9

Số 74, đường 2/9, khóm Nguyễn 
Thái Học, phường 1, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h30 Điện thoại: 0932131463

13
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Trần 
Đại Nghĩa

Số 62, đường Trần Đại Nghĩa, 
khóm 1, phường 4, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h30 Điện thoại: 0766853233

14
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Phó 
Cơ Điều

Số 6, đường Phó Cơ Điều, 
phường 8, thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h30 Điện thoại: 0899682068

15
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Trần 
Phú (chợ Cua)

Số 59/3, đường Trần Phú, khóm 
5, phường 4, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h30 Điện thoại: 0966413195

16
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tân 
Hội

Ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

Từ 6h30 đến 21h30 Điện thoại: 0968030309

- Với hóa đơn  từ 200 ngàn đồng trở 
lên được giao miễn phí trong bán kính 
5km. 
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.



17 Cửa hàng thực phẩm Hoa Sao
72a, đường Nguyễn Huệ, phường 
2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 7h30 đến 17h30 
hàng ngày, trừ thứ 7 
và chủ nhật

- Điện thoại: 0886371371
- Zalo: 0886371371
- Facebook: Hoa Sao

- Giao hàng miễn phí cho cho hóa đơn 
từ 200 ngàn đồng trở lên cho khách 
đường Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt, Lê 
Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng.
- Giao hàng miễn phí cho hóa đơn 400 
ngàn đồng trở lên cho khách khu vực 
phường 1, phường 2, phường 4, 
phường 9.
- Các khu vực khác trong nội ô thành 
phố Vĩnh Long phụ thu 5 đến 10 ngàn 
đồng phí giao hàng.
- Thời gian giao hàng từ 1-3 giờ sau 
khi nhận đơn.

II

1
Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Nguyễn Văn Thảnh (Cái Vồn)

130, đường Nguyễn Văn Thảnh, 
khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h

- Điện thoại: 0942048000/ 
0985847103
- Website: 
bachhoaxanh.com

- Đặt hàng qua điện thoại: Với hóa 
đơn  từ 200 ngàn đồng trở lên được 
giao miễn phí trong bán kính 5km. 
- Đặt hàng trên website có tính phí 
giao hàng.
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.

2
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đông 
Thạnh

113, tổ 5, ấp Đông Thạnh A, xã 
Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, 
tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 0939012853/ 
0702263264

3
Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Nguyễn Văn Thảnh

Tổ 2, khóm 3, phường Thành 
phước, thị xã Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0967550583

4
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đông 
Bình

419A quốc lộ 54, khóm Đông 
Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 0788827504/ 
0767920038

III

- Với hóa đơn  từ 200 ngàn đồng trở 
lên được giao miễn phí trong bán kính 
5km. 
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.

THỊ XÃ BÌNH MINH

HUYỆN LONG HỒ



1
Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Phước Yên

347/27, ấp Phước Yên, xã Phú 
Quới, huyện Long Hồ

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0377101714

2
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Phú 
Long

214/18 ấp Phú Long, xã Phú 
Quới, huyện Long Hồ

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0912855120

3
Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thanh Đức (Ngã tư phà Đình 
Khao)

Số 173/13 ấp Thanh Mỹ 1, xã 
Thanh Đức, huyện Long Hồ , tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0911623561

4
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đồng 
Phú

Ấp Phú Thạnh I, xã Đồng Phú, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0946218689

5
Cửa hàng Bách Hóa Xanh An 
Hiệp (Ngã Ba Long Hiệp)

Ấp An Hiệp, xã Long An, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 
0374774290/'0965851525

6
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Phú 
Đức

Tổ 1, ấp An Hoà, xã Phú Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0334804388

7
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Long 
Hồ

Số 414, khóm 1, thị trấn Long Hồ, 
huyện Long Hồ

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 
0929300405/'0962229196

IV

1
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tam 
Bình

38, Phan Văn Đáng, khóm 1, Thị 
trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
- Điện thoại: 0778719971
- Website: 
bachhoaxanh.com

- Đặt hàng qua điện thoại: Với hóa 
đơn  từ 200 ngàn đồng trở lên được 
giao miễn phí trong bán kính 5km. 
- Đặt hàng trên website có tính phí 
giao hàng.
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.

2
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Mỹ 
Phú

Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 0938898653/ 
0979765869

3
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Phú 
Ninh

Tổ 11 ấp Phú Ninh, xã Song Phú, 
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 0976967369/ 
0774006090

- Với hóa đơn  từ 200 ngàn đồng trở 
lên được giao miễn phí trong bán kính 
5km. 
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.

- Với hóa đơn  từ 200 ngàn đồng trở 
lên được giao miễn phí trong bán kính 
5km. 
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.

HUYỆN TAM BÌNH



V

1
Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Nguyễn Trãi (Cái Nhum)

Số 2, Nguyễn Trãi, thị trấn Cái 
Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h

- Điện thoại: 
0794991764/'0899463939
- Website: 
bachhoaxanh.com

- Đặt hàng qua điện thoại: Với hóa 
đơn  từ 200 ngàn đồng trở lên được 
giao miễn phí trong bán kính 5km. 
- Đặt hàng trên website có tính phí 
giao hàng.
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.

2
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Bình 
Phước

Tổ 5, ấp Phước Tường, xã Bình 
Phước, huyện Mang Thít, tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0769331150

3
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp 
Chợ (Mỹ An)

Ấp chợ, xã Mỹ An, huyện Mang 
Thít, Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 
0358140225/'0933085585

4
Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thanh Thủy (chợ An Phước)

Ấp Thanh Thủy, xã An Phước, 
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0969237860

VI

1
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Hựu 
Thành

Thửa đất số 122 , tờ bản đồ số 40 
, ấp Khu Phố , xã Hựu Thành , 
huyện Trà Ôn , tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
- Điện thoại: 0968841562
- Website: 
bachhoaxanh.com

2
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Trà 
Ôn

Khu 8, thị Trấn Trà Ôn, huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
- Điện thoại: 0799506048
- Website: 
bachhoaxanh.com

3
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Vĩnh 
Xuân

Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 0372755547/ 
0981379598

4
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tích 
Thiện

Tổ 10, ấp Tích Lộc, xã Tích 
Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 
Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0899843626

- Với hóa đơn  từ 200 ngàn đồng trở 
lên được giao miễn phí trong bán kính 
5km. 
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.

- Với hóa đơn  từ 200 ngàn đồng trở 

HUYỆN MANG THÍT

HUYỆN TRÀ ÔN

- Đặt hàng qua điện thoại: Với hóa 
đơn  từ 200 ngàn đồng trở lên được 
giao miễn phí trong bán kính 5km. 
- Đặt hàng trên website có tính phí 
giao hàng.
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.



5
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ba 
Phố

Số 29, Tổ Tự quản số 3, ấp An 
Phú Tân, xã Bình Ninh, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0962862016

6
Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thống Chế Điều Bát

64/4B Thống Chế Điều Bát, khu 
4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, 
tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0939380398

7
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Hồi 
Xuân (Xuân Hiệp)

Ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0367275772

VII

1
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Trung 
Hiếu

Ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu, 
huyện Vũng Liêm

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 
0902607149/'0963860211

2
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Phú 
Cường

Tổ 13, Phú Cường, xã Hiếu 
Thuận, huyện Vũng Liêm, tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 
0899478486/'0384412755

3
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa (Chợ Vũng 
Liêm)

160K Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 
2, thị trấn Vũng Liêm, huyện 
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0347301014

4
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tân 
An Luông

Ấp 8, xã Tân An Luông, huyện 
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 
0339156529/'0975757076

5
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Rạch 
Ngay (Trung Hiệp)

Ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp, 
huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0396831006

6
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Nhơn 
Ngãi

Số 42, ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu 
Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh 
Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0869345224

VIII

1
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tân 
Lược

Tổ 12, ấp Tân Lược, huyện Bình 
Tân, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0768893438

2
Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tân 
Thành

Tổ 5, xã Tân thành, huyện Bình 
Tân, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h
Điện thoại: 0941385967/ 
0763990224

lên được giao miễn phí trong bán kính 
5km. 
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.

- Với hóa đơn  từ 200 ngàn đồng trở 
lên được giao miễn phí trong bán kính 
5km. 
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 

HUYỆN VŨNG LIÊM

HUYỆN BÌNH TÂN

- Với hóa đơn  từ 200 ngàn đồng trở 
lên được giao miễn phí trong bán kính 
5km. 
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.

- Với hóa đơn  từ 200 ngàn đồng trở 
lên được giao miễn phí trong bán kính 
5km. 
- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.
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Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thành Đông

Tổ 13, xã Thành Đông, huyện 
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Từ 6h30 đến 21h Điện thoại: 0765882916

- Thời gian giao hàng từ 2-3 giờ sau 
khi nhận đơn hàng.


